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ĐỀ SỐ: 02
	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
[bookmark: _GoBack]
	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
Môn thi: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 60 phút 



(Đề minh họa)
A. Cấp độ nhận biết (40% = 16 câu)
Câu 1: Nước ta có bao nhiêu dân tộc?
A.	51.			B. 52.			C. 53.	 		D. 54.
Câu 2: Trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm nước ta tăng thêm
A. gần 1 nghìn lao động.				B. gần 10 nghìn lao động.
C. hơn 1 triệu lao động.				D. hơn 2 triệu lao động.
Câu 3: Cơ cấu dân số của nước ta hiện nay có đặc điểm là
A. cơ cấu dân số trẻ.                                             B. cơ cấu dân số già.
       C. cơ cấu dân số ổn định.                                     D. cơ cấu dân số phát triển.
Câu 4: Nền kinh tế nước ta bước vào giai đoạn đổi mới từ khi nào?
A. 1930.			B. 1945.		C. 1975.		D. 1986.
Câu 5: Loại khoáng sản phân bố chủ yếu tỉnh Quảng Ninh là
A. than.			B. quặng sắt.		C. cát trắng.		D. khí tự nhiên và dầu mỏ.
Câu 6: Ngành nào sau đây thuộc nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng?
A. Tài chính, ngân hàng.		           B. Bán lẻ, dịch vụ sửa chữa.
C. Giáo dục, sửa chữa.		           D. Giao thông vận tải.
Câu 7: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ?
A. Lạng Sơn.		B. Điện Biên.		C. Hòa Bình.		D. Bắc Ninh.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng về dân cư – xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Vùng có dân số đông nhất, lao động dồi dào, có trình độ sản xuất.
B. Vùng có nguồn lao động dồi dào, có trình độ sản xuất.
C. Vùng có nguồn lao động năng động nhất cả nước.
D. Kết cấu hạ tầng nông thôn tương đối hoàn thiện.
Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, sắp xếp các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam?
  A. Hải Phòng, Vũng Tàu, Dung Quất.		B. Hải Phòng, Vũng Tàu, Đà Nẵng.
       C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu.                    D. Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng.
Câu 10: Tỉnh Khánh Hòa thuộc vùng
A. Bắc Trung Bộ.					B. Tây Nguyên.	
C. Đông Nam Bộ.				D. Duyên hải Nam Trung Bộ.	
Câu 11: Cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên là
A. cà phê.	B. cao su.		C. chè.			D. điều.
Câu 12: Trung tâm kinh tế lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long là thành phố
A. Cần Thơ.		B. Mỹ Tho.		C. Long Xuyên.	D. Cà Mau.
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 3,4, cho biết Thành phố Hà Nội tiếp giáp với tỉnh, thành phố nào sau đây?
A. Nam Định.		B. Bắc Ninh.		C. Hải Dương.		D. Quảng Ninh.
Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết vùng có mật độ dân số cao nhất cả nước là
A. Bắc Trung Bộ.					B. Đồng bằng sông Hồng.	
C. Tây Nguyên.					D. Đông Nam Bộ.
Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia?
A. Hữu Nghị.		B. Cầu Treo.		C. Lao Bảo.		D. Mộc Bài.
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết Việt Nam xuất siêu sang quốc gia nào sau đây?
A. Xingapo.	B. Đài Loan.		C. Hoa Kỳ.		D. Hàn Quốc.
B. Cấp độ thông hiểu (30% = 12 câu)
Câu 17: Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta đang thay đổi theo hướng nào?
A. Tỷ lệ dân số trong nhóm tuổi 0-14 và 15-59 tăng lên.
B. Tỷ lệ dân số trong nhóm tuổi 0-14 tăng; nhóm tuổi 15-59 và trên 60 giảm.
C. Tỷ lệ dân số trong nhóm tuổi 0-14, 15-59 và trên 60 ổn định.
D. Tỷ lệ dân số trong nhóm tuổi 0-14 giảm; nhóm tuổi 15-59 và trên 60 tăng.
Câu 18: Cây lương thực, thực phẩm và cây hằng năm phân bố nhiều nhất ở vùng nào?
A. Vùng Đồng bằng sông Hồng.	 B. Vùng Đông Nam Bộ.
C. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.		  D. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 19: Chăn nuôi lợn của nước ta tập trung ở những vùng
A. có điều kiện khí hậu ổn định và ôn hòa.	
B. trọng điểm lương thực, thực phẩm và đông dân.
C. mật độ dân số cao.				
D. ven biển có nghề cá phát triển.
Câu 20: Tuyến đường quốc lộ từ Hà Nội đi Hải Phòng là
A. quốc lộ 1A.	B. quốc lộ 5.		C. quốc lộ 6.		D. đường Hồ Chí Minh.
Câu 21: Đặc điểm không đúng về ngành công nghiệp trọng điểm là
       A. có thế mạnh lâu dài cả về tự nhiên và kinh tế - xã hội.
       B. mang lại hiệu quả cao, chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp.
       C. thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.
       D. sử dụng nhiều loại tài nguyên thiên nhiên với quy mô lớn.
Câu 22: Về tự nhiên, Trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm chung là
        A. chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình.
        B. chịu sự tác động mạnh mẽ của mạng lưới thuỷ văn.
        C. chịu sự tác động lớn của biển.
        D. chịu sự ảnh hưởng và chi phối của vĩ độ cao
Câu 23: Nơi khô hạn nhất của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thuộc các tỉnh
A. Ninh Thuận, Khánh Hòa.			B. Bình Định, Khánh Hòa.
C. Bình Thuận, Ninh Thuận.			D. Bình Định, Bình Thuận.
Câu 24: Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là
A. dệt may, da giày, gốm sứ. 			B. dầu khí, phân bón, năng lượng.
C. chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí.	D. dầu khí, điện tử, công nghệ cao.
Câu 25: Thế mạnh về tự nhiên tạo cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là
  A. đất phù sa màu mỡ. 			            B. có một mùa đông lạnh. 
  C. nguồn nước mặt phong phú.                           D. địa hình bằng phẳng và hệ thống đê.
Câu 26: Vùng đất cát pha duyên hải ở Bắc Trung Bộ thuận lợi cho trồng
A. cây lúa và hoa màu.                           	           B. cây cao su và cà phê.                         
C. cây lạc và vừng.                                             D. cây thực phẩm và cây ăn quả.
Câu 27: Vùng phía đông của Bắc Trung Bộ có thế mạnh phát triển nghề
 A. trồng cây công nghiệp hàng năm.		B. chăn nuôi bò đàn.
 C. nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản.		D. trồng cây ăn quả.
Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có quy mô lớn?
      A.  Hải Phòng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một.
      B. Hải Phòng, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.
      C. Hải Phòng, Nha Trang, Hải Dương, Đà Nẵng.
      D. Hải Phòng, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Biên Hòa.
C. Cấp độ ở cấp độ vận dụng thấp (20% = 08 câu)
Câu 29: Thế mạnh hàng đầu phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta hiện nay là
A. có thị trường xuất khẩu rộng mở.
B. có nguồn lao động dồi dào, lương thấp.
C. có nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng phong phú.
D. có nhiều cơ sở, phân bố rộng khắp trên cả nước.
Câu 30: Ngày 20/12/2019, gia đình Minh đi chuyến tàu SE1 (tàu Bắc – Nam) khởi hành từ ga Hà Nội về Thanh Hóa. Khi đó, chuyến tàu SE1 đi qua những tỉnh nào?
  A. Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.	           B. Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.
  C. Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định. 	           D. Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình.
Câu 31: Điểm giống nhau giữa điều kiện tự nhiên của Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là
  A. khí hậu phân hóa rõ theo độ cao.		B. mùa mưa và mùa khô rõ rệt. 
  C. địa hình cao nguyên xếp tầng.			D. chịu tác động lớn của biển.
Câu 32: Phương hướng chủ yếu hiện nay để giải quyết vấn đề lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long là
A. tránh lũ.					B. sống chung với lũ.		
C. xây dựng hệ thống đê bao.	   		D. trồng rừng chống lũ.
Câu 33: Quần đảo Hoàng Sa nằm cách thành phố Đà Nẵng khoảng 170 hải lí về phía Đông, vậy quần đảo Hoàng Sa năm trong bộ phận nào của vùng biển nước ta?
        A. Nội thủy.					B. Lãnh hải.			
 C. Tiếp giáp lãnh hải.				D. Đặc quyền kinh tế.
Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về diện tích trồng cây công nghiệp trong năm 2005 và năm 2007?
       A. Cây công nghiệp lâu năm tăng, cây công nghiệp hàng năm tăng.
       B. Cây công lâu năm tăng, cây công nghiệp hằng năm giảm.
       C. Cây công nghiệp hằng năm lớn hơn cây lâu năm.
       D. Cây công nghiệp lâu năm giảm, cây hằng năm tăng.
Câu 35: Cho bảng số liệu sau:
BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG PHÒNG HỘ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2009 - 2018
(Đơn vị: %)
	Năm
	2009
	2011
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Diện tích 
	45,6
	17,0
	15,3
	25,0
	25,9
	22,6
	15,1
	11,5


        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018, NXB Thống kê, 2019)
 Theo bảng số liệu, để thể hiện biến động diện tích rừng phòng hộ ở nước ta giai đoạn 2009 – 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
 A. Cột.			B. Miền.		C. Đường.		D. Tròn.
Câu 36:  Cho bảng số liệu sau:
SỐ KHÁCH VÀ DOANH THU TỪ DU LỊCH CỦA NƯỚC TA
	Năm
	2016
	2017
	2018
	2019

	Số khách
(triệu lượt khách)
	Nội địa
	62,0
	73,0
	80,0
	85,0

	
	Quốc tế
	10,0
	12,9
	15,5
	18,0

	Doanh thu (nghìn tỉ đồng)
	417
	541
	637
	726


(Nguồn: Tổng cục du lịch, 2019)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về số khách và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2016-2019?
              A. Số khách du lịch và doanh thu từ du lịch đều giảm.
              B. Số khách du lịch tăng chậm và doanh thu từ du lịch tăng giảm.
             C. Số khách du lịch và doanh thu từ du lịch đều tăng
              D. Số khách du lịch không tăng và doanh thu từ du lịch tăng chậm.
D. Vận dụng ở cấp độ cao (10% = 4 câu)
Câu 37: Nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới sự phân bố các cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta là
       A. nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ .
B. thị trường tiêu thụ và chính sách phát triển..
C. nguồn nguyên liệu và lao động có trình độ cao.
       D. nguồn lao động có kinh nghiệm, thị trường tiêu thụ.
Câu 38: Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước, chủ yếu là do 
A. điều kiện tự nhiên thuận lợi.		            B. tài nguyên thiên nhiên giàu có.
C. có vị trí thuận lợi giao lưu với nước ngoài.	D. vùng phát triển năng động nhất cả nước.
Câu 39: Đồng bằng sông Hồng là vùng đông dân nhất cả nước không phải do
A. có lịch sử hình thành lâu đời.
B. nền nông nghiệp lúa nước cần nhiều lao động.
C. có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
D. có nhiều trung tâm công nghiệp.
[image: ]Câu 40: Cho biểu đồ diện tích các cây công nghiệp lâu năm của nước ta qua các năm:

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
            A. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
            C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
            D. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
                                                                                 Hết
( Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.)



ĐÁP ÁN
- Điểm toàn bài kiểm tra tính theo thang điểm 10.
       -  Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm.
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